	SỞ Y TẾ TP. CẦN THƠ
TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN Ô MÔN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: 69/DS-TTYT
	



DANH SÁCH
Đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(cập nhật đến ngày 18/02/2020)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế quận Ô Môn
2. Địa chỉ: khu vực 11, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ
3. Số điện thoại: 02923861465
4. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Thứ hai đến thứ sáu trong tuần 
5. Danh sách người được phê duyệt chính thức: 
	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề
đã được cấp
	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí 
chuyên môn
	Ghi chú

	1
	Lê Hoàng Long
	003423/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh
đa khoa
	Toàn thời gian 
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám, chữa bệnh
đa khoa
	TYT
Thới Long

	2
	Phan Thị Mỹ
	003432/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh
đa khoa
	Toàn thời gian 
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám, chữa bệnh
đa khoa
	TYT
Thới Long

	3
	Lý Hồng Phước
	003402/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh
đa khoa
	Toàn thời gian 
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám, chữa bệnh
đa khoa
	TYT
Thới Long

	4
	Văn Thị Huỳnh Giao
	006047/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh
đa khoa
	Toàn thời gian 
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám, chữa bệnh
đa khoa
	TYT
Thới Long

	5
	Nguyễn Khắc Tuấn
	006226/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh
đa khoa
	Toàn thời gian 
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám, chữa bệnh
đa khoa
	TYT
Thới Long

	6
	Hứa Thị Thanh Tuyền
	005163/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh
đa khoa
	Toàn thời gian 
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám, chữa bệnh
đa khoa
	TYT
Thới Long

	7
	Ngô Hữu Hoàng
	0001569/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh
đa khoa
	Toàn thời gian 
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám,chữa bệnh
đa khoa
	TYT
Thới Long

	8
	Tô Thanh Phong
	003464/CT-CCHN
	Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám chữa bệnh kết hợp với YHCT
	TYT
Thới Hòa

	9
	Mao Thanh Trúc
	003392/ CT-CCHN
	Khám chữa bệnh sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám chữa bệnh bên sản
	TYT
Thới Hòa

	10
	Trần Thiện Khiêm
	003388/CT-CCHN
	Khám chữa bệnh đa khoa
	 Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám chữa bệnh đa khoa
	TYT
Thới Hòa

	11
	Lê Thị Xuân Mai
	003403/ CT-CCHN
	Khám chữa bệnh đa khoa
	 Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám chữa bệnh đa khoa
	TYT
Thới Hòa

	12
	Trần Thị Ngọc Cẩm
	003485/ CT-CCHN
	Khám chữa bệnh đa khoa
	 Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám chữa bệnh đa khoa
	TYT
Thới Hòa

	13
	Trần Thị Lan Thanh
	005804/CT-CCHN
	Khám chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám chữa bệnh đa khoa
	TYT
Thới Hòa

	14
	YSĐK. Cao Văn Ngà
	003422/CT - CCHN

	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	TYT
Thới An

	15
	YSĐK. Võ Thị Kim Quyên
	003322/CT - CCHN

	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	TYT
Thới An

	16
	YSĐY. Trần Văn Hùng
	003456/CT - CCHN

	Khám chữa bênh YHCT
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám chữa bệnh YHCT
	TYT
Thới An

	17
	YSĐK. Nguyễn Thị Mỹ Linh
	003355/CT - CCHN

	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	TYT
Thới An

	18
	HSTH. Nguyễn Thúy Trinh
	003321/CT - CCHN

	Chăm sóc SKSS
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Chăm sóc SKSS
	TYT
Thới An

	19
	YSSN. Ngô Thị Thùy Ngân
	003354/CT - CCHN

	Chăm sóc SKSS
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Chăm sóc SKSS
	TYT
Thới An

	20
	BSĐK. Trần Thanh Hiền
	005995/CT-CCHN

	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	TYT
Thới An

	21
	DSTH. Nguyễn Hoàng Quân
	337/CCHN-D-SYT-CT

	Cấp phát thuốc quầy dược Trạm y tế
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Cấp phát thuốc quầy dược Trạm y tế
	TYT
Thới An

	22
	YSĐK. Trần Tú Kiều
	003484/CT - CCHN

	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	TYT
Thới An

	23
	Lê Minh Trung
	3398/CT-CCHN
	Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám chữa bệnh kết hợp với YHCT
	TYT
Long Hưng

	24
	Phạm Thị Nó
	3432/ CT-CCHN
	Khám chữa bệnh đa khoa
	Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám chữa bệnh đa khoa
	TYT
Long Hưng

	25
	Lê Thị Thu Tâm
	005835/CT-CCHN
	Khám chữa bệnh đa khoa
	 Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám chữa bệnh đa khoa
	TYT
Long Hưng

	26
	Trần Ngọc Toàn
	3433/ CT-CCHN
	Khám chữa bệnh đa khoa
	 Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám chữa bệnh đa khoa
	TYT
Long Hưng

	27
	Cao Việt Thắng
	3395/ CT-CCHN
	Khám chữa bệnh đa khoa
	 Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám chữa bệnh đa khoa
	TYT
Long Hưng

	28
	Lê Thị Kim Thoa
	005680/CT-CCHN
	Khám chữa bệnh bằng YHCT
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám chữa bệnh kết hợp YHCT 
	TYT
Long Hưng

	29
	Phan Tú Uyên
	006225/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám chữa bệnh bên sản
	TYT
Long Hưng

	30
	Nguyễn Thị Bích Vân
	3235/ CT-CCHN
	Đi học
	 Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Đi học
	TYT
Long Hưng

	31
	Lâm Hữu Tính
	003490/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng 
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng 
	TYT
Châu Văn Liêm

	32
	Trần Tiến Dũng
	003498/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	TYT
Châu Văn Liêm

	33
	Mai Đinh Trúc Long
	003418/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	TYT
Châu Văn Liêm

	34
	Võ Thị Thanh Trúc
	003516/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	TYT
Châu Văn Liêm

	35
	Trần Cẩm Tú
	349/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của: quầy thuốc; tủ thuốc Trạm Y tế
	TYT
Châu Văn Liêm

	36
	Đào Thị Phương Thúy
	005670/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư  liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  27/05/2015 đỗi với y sỹ
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư  liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  27/05/2015 đỗi với y sỹ
	TYT
Châu Văn Liêm

	37
	Lê Trần Huyền Trân
	005677/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư  liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  27/05/2015 đỗi với y sỹ
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư  liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  27/05/2015 đỗi với y sỹ
	TYT
Châu Văn Liêm

	38
	Châu Văn Chiến
	003351/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	TYT
Châu Văn Liêm


6. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:
	TT
	Họ và Tên
	Văn bằng
chuyên môn
	Số
hợp đồng
	Dự kiến
Phạm vi
cấp CCHN
	Người
hướng dẫn
thực hành
	Thời gian thực hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Từ ngày
	Đến ngày
	Hợp đồng
thực hành
	Nhân viên
thử việc

	1
	Nguyễn Cao Ngân Phương
	BS YHDP
	13/HĐTH-BVĐK
	Khám, phát hiện và xử trí các bệnh các bệnh thông thường; xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng
	BSCKI. Nguyễn Thị Việt Nga
	01/01/2019
	30/06/2020
	X
	

	2
	Võ Thị Ngọc Thẩm
	BSĐK
	733/HĐTH-BVĐK
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	BSCKI. Dương Tuyết Phượng
	01/11/2019
	30/04/2021
	X
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	Lê Châu Quốc Huy
	BS YHDP
	757/HĐTH-BVĐK
	Khám, phát hiện và xử trí các bệnh các bệnh thông thường; xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng
	BSCKI. Đinh Tấn Phùng
	01/11/2019
	30/04/2021
	X 
	

	4
	Mao Thúy Quỳnh
	YSĐK
	761/HĐTH-BVĐK
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	BS. Cao Thị Hồng Yến
	01/11/2019
	31/12/2020
	X 
	

	5
	Lê Ngọc Hân
	Bác sỹ đa khoa
	448/HĐ-BVĐK
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	BSCKI.
 Hà Hữu Meo
	01/09/2018
	30/04/2020
	X 
	

	6
	Trần Thiện Khiêm
	BSĐK
	453/HĐ-BVĐK
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	BSCKI. Dương Tuyết Phượng
	01/09/2018
	30/04/2020
	X 
	

	7
	Mai Ngọc Hòa
	YSĐK
	759/HĐTH-BVĐK
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	BS. Cao Thị Hồng Yến
	01/11/2019
	31/12/2020
	X 
	

	8
	Trần Thị Xuân Mến
	Y sỹ
	Chưa làm chứng chỉ hành nghề do mất giấy chứng minh nhân dân.



	
Người lập danh sách

Nguyễn Cao Ngân Phương
	Ô Môn, ngày 19 tháng 02 năm 2020
Giám đốc
(Đã ký)
BSCKII. Nguyễn Việt Dũng



